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THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI

Tên tiếng Anh: TENZI NEW BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: TENZI CO.,LTD

Văn phòng:  421/8/25 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh , TP. Thủ Đức,  TP. HCM

Nhà máy sản xuất: Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (028) 6258 1159

Website: www.tenzi.com.vn

Email: contact@tenzi.com.vn

Nơi cấp chứng nhận ĐKKD:   Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2012 

và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 20/11/2020

Mã số Doanh nghiệp: 0311647424

Người đại diện: Bà HOÀNG ANH PHƯƠNG. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0903 420 212. Email: phuong.hoanganh@tenzi.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng gồm: 

1. Keo dán gạch KELAS

2. Phụ gia keo dán gạch PREMIX

3. Keo chà ron KECHI

4. Skimcoat - Bột bả tường KESCO

5. Vữa cho tấm Acotec ACOMO

6. Vữa xây tô truyền thống KELAI

7. Vữa mác cao tự san phẳng bù co ngót MOSELF

8. Chống thấm 2 thành phần KETAI

9. GFRC - Bê tông cốt sợi thủy tinh
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GIẤY CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN  ISO 9001: 2015 NĂM 2016 - 2019



04

GIẤY CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN  ISO 9001: 2015 NĂM 2021 - 2024



SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VỮA KHÔ
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Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất vữa khô 
Công xuất sản xuất của hệ thống máy đạt 10 tấn/giờ



SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VỮA KHÔ
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Máy đo cường độ
bám dính DY-216

Máy đo cường độ nén STYE-2000 Tủ sấy mẫu 

Khuôn đúc mẫu thử nghiệm Bộ sàng tiêu chuẩn 

Máy trộn vữa 

Thiết bị đo 
độ co ngót 

Thiết bị Vika đo
thời gian đông kết

Thiết bị bàn dằn
đo độ lưu động

Cân phân tích

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI VĂN PHÒNG TENZI

THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐƯỢC TENZI ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH
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CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KELAS - C1

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
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CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KELAS - C2
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH
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CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI
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CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI
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CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KECHI / CG2WA

GIẤY CHỨNG NHẬN
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH
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CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KELAI

KESCO 
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CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KESCO BASE P02

KESCO 
BASSE 02



26

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH

4

5

6

KESCO 
BASSE 02

QUACERT
R

TCVN ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

QUACERT R

TCVN 7239:2014



27

2



28

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KESCO BASE 02

KESCO 
BASE 04



29

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH

4

5

6 2

KESCO 
BASE 04

QUACERT
R

TCVN ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

QUACERT R

TCVN 9028:2011



30

2



31

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH
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GIẢI PHÁP CHO GẠCH AAC & TẤM PANEL ALC

     KELAI - R

2

     KELAI - B

2

     KESCO BASE 03

2

Đối với công trình ứng dụng loại gạch AAC và tấm panel ALC, Tenzi đã nghiên cứu và đưa ra các 
dòng sản phẩm chuyên dụng để xây tô cho loại vật liệu này và đã đi vào ứng dụng thực tế tại 
nhiều Dự án cho ra kết quả rất tốt. Bộ sản phẩm đó được miêu tả ứng dụng qua hình minh họa 
bên dưới:

3

1

2

1

3

2

11

3 2
Tường gạch

 A
AC

Tường tấ
m

 panel A
LC
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GIẢI PHÁP CHO TẤM TƯỜNG ACOTEC

KELAI - T100
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH
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GFRC - BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH

QUACERT
R

TCVN ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

LỢI ÍCH SỬ DỤNG 
So với việc sử dụng các biện pháp tạo mạch ngừng bằng cách 
ngăn bằng ván cốp pha như trước, thanh mạch ngừng bê tông 
cốt sợi thủy tinh đúc sẵn sẽ có những ưu điểm vượt trội như 
sau:

- Là sản phẩm được sản xuất sẵn tại nhà máy, chất lượng 
luôn ổn định do quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ 
theo quy trình ISO 9001:2015.
- Có độ bền uốn tốt và mác cao giúp tương thích với mác của 
bê tông sàn được thi công được liên kết tốt nhằm hạn chế 
các rủi ro trại vị trí mạch ngừng bê tông.
- Phù hợp với bê tông cốt thép về các tính chất cơ lý và nhiệt.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm được vật tư và nhân 
công.
- Thuận tiện cho việc thi công, mạch ngừng bê tông càng 
thẳng ít bị gấp khúc và bề mặt mạch ngừng là nhỏ nhất.

ÚNG DỤNG 
Thanh mạch ngừng bê tông cốt sợi thủy tinh được ứng dụng 
trong quá trình thi công đổ bê tông sàn của những dự án nhà 
xưởng trong khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

- Là thanh chắn mạch ngừng khi thi công đổ bê tông sàn 
giữa các đợt thi công bê tông và  các phân đoạn thi công bê 
tông trong điều kiện không thể đảm bảo đổ bê tông liên tục 
của công tác thi công bê tông toàn khối.
- Vừa là con kê bê tông cho lớp bảo vệ thép sàn ngay vị trí 
mạch ngừng, không phải sử dụng con kê bê tông ở vị trí đó.
- Làm ổn định bê tông trong khu vực đã thi công và đảm bảo 
bề mặt liên kết với khối bê tông thi công giữa các đợt thi 
công bê tông tiếp theo.

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của nhiều dự án công 
trình, sản phẩm được sản xuất đúc sẵn thành phẩm tại nhà 
máy Tenzi. (Xem hình chi tiết)
- Thành phần cấu thành: xi măng, chất kết dính hữu cơ, phụ gia 
khoáng, phụ gia polymer, sợi thủy tinh và lưới thép mắt cáo.

Hình ảnh: Ứng dụng sản phẩm tại công trình

Hình ảnh: Sản phẩm sản xuất thực tế

Chi tiết thanh mạch ngừng bê tông 
cốt sợi thủy tinh

30 mm

12 mm

Lưới mắt cáo 
6*12*1.5 mm

Bê tông cốt sợi 
thủy tinh
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GFRC - BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Thanh mạch ngừng bê tông cốt sợi thủy tinh phù hợp Tiêu chuẩn Mỹ PCI MNL-128-01 với các đặc tính chất 
lượng của vật liệu tiêu biểu như sau:

QUY CÁCH ĐÓNG XẾP SẢN PHẨM
Thanh mạch ngừng bê tông cốt sợi thủy tinh được xếp trên từng palet và được quấn đai nguyên kiện đảm bảo 
an toàn khi vận chuyển.

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG
Thanh mạch ngừng bê tông cốt sợi thủy tinh được gắn lưới thép cắt có bề cạnh sắt nhọn, khi vận chuyển hoặc 
sử dụng cần phải được trang bị đồ bảo hộ lao động, bao tay chống cắt để tránh bị lưới thép cắt vào người và tay 
khi thi công.

STT CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐVT

Khối lượng thể tích T/m3

Độ bền nén sau 28 ngày ở ĐKC MPa

Độ bền uốn sau 28 ngày ở ĐKC MPa

GIÁ TRỊ

1.8 - 2.0

40 - 60

10 - 14

PHƯƠNG PHÁP THỬ

ASTM C948-09

ASTM C39

ASTM C1609-10

1

2

3

Tải trọng kéo nhổ KN

Hệ số dãn nở nhiệt X1000000 1/oC

Hệ số dẫn nhiệt W/m.oC

4.0 - 7.0

10 - 20

0.5 - 1.0

ASTM E488-10

ASTM D5470

ASTM E228

4

5
Khả năng chống cháy, tia cực tím, chịu ẩm, mối mọt - Rất tốt

ASTM F520
8 -

6

5

7

Không độc hại, an toàn cho người sử dụng An toàn

GIẢI PHÁP MỚI TRONG  THI CÔNG BÊ TÔNG SÀN
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GFRC - BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH

III. LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm được sản xuất bằng vật liệu GFRC có  những phẩm chất vượt trội như sau:

- Nhẹ: So với sản phẩm bằng bê tông thông thường vì trong kết cấu của GFRC không bao gồm sắt, thép, chỉ bao 
gồm cát sạch, sợi thủy tinh, xi măng mặt khác do có độ bền cơ cao nên những sản phẩm bằng GFRC thường được 
đúc rỗng mỏng và được chia thành nhiều modul nên việc thi công công trình vì thế sẽ trở nên dễ dàng hơn với 
từng modul được gắn kết bởi giá đỡ và ốc vít. So với các sản phẩm trang trí nội ngoại thất  bằng các vật liệu truyền 
thống khác (bê tông, gốm sứ …), việc sử dụng các sản phẩm GFRC không là gánh nặng cho công trình, làm giảm 
kết cấu khung sườn và gia cố phần móng. Thời gian thi công rút ngắn giúp giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực, sớm 
hoàn công và đưa vào hoạt động.

PHẦN I :GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GFRC – BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH

I. TÊN SẢN PHẨM

GFRC – Bê tông cốt sợi thủy tinh – Glass Fiber Reienforced Concrete.

Vật liệu GFRC được sử dụng để làm ra các sản phẩm trang trí kiến trúc xây dựng nội ngoại thất, tấm panel tường, 
khung và vòm cửa, các tấm ốp cột trụ, ốp ban công, đường gờ mái, consol, mái vòm, phù điêu trang trí và chậu 
cây…

II. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bê tông cốt sợi thủy tinh (GFRC) là vật liệu composite, cơ sở chất nền là xi măng Pooclang và các phụ gia khoáng, 
phụ gia polymer được gia cố bới các sợi thủy tinh bền kiềm phân bố ngẫu nhiên trong khối vật liệu.

GFRC là loại bê tông chuyên dụng sử dụng sợi thủy tinh để gia cường thay vì là cốt thép, nhờ đó có những tính 
chất ưu việt so với bê tông thông thường như độ bền cơ cao và các sợi thủy tinh không bị gỉ như thép. Những sản 
phẩm bằng GFRC thường được đúc hoặc phun rỗng mỏng, có chiều dày từ 12 mm đến 20 mm.
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  CHÍNH

- Đẹp: Với phương pháp tạo hình là phun hoặc đúc trong khuôn, dễ dàng tạo được các sản phẩm bằng vật 
liệu GFRC có mẫu dáng đẹp, kích thước lớn, hình dạng phức tạp, mầu sắc phong phú theo ý muốn.

- Bền:  GFRC có độ bền cơ học cao, Mác = 400 – 800 và đặc biệt là độ bền uốn và bền kéo cao hơn bê tông 
thông thường. GFRC không dễ bị nứt gãy (có tính dẻo) trong điều kiện thời tiết thay đổi, dễ dàng vượt qua 
động đất, bão gió, cũng như khả năng chịu lửa, nước. Đối với các công trình gần biển như  resort khách sạn 
GFRC là sự lưạ chọn lý tưởng.  GFRC có khả năng cách âm, chịu UV, chịu lửa, chịu ẩm ướt và chịu môi trường 
axit vượt trội. GFRC bền nên giảm thiểu chi phí bảo trì, sữa chữa, gia cố cho nhà đầu tư. GFRC và bê tông cốt 
thép đã được thử nghiệm bằng cách kiểm tra tăng tốc lão hóa trong phòng thí nghiệm và lắp đặt ở điều kiện 
thực tế đời sống.  Tuổi thọ của GFRC ngang bằng với bê tông đúc sẵn. Trong nhiều môi trường, như khi tiếp 
xúc với muối phun hoặc độ ẩm cao, GFRC có tuổi thọ cao hơn, do cốt sợi thủy tinh không bị ăn mòn. 

- Thân thiện với môi trường: Sản phẩm GFRC là dạng sản phẩm không nung, vô hại với môi trường, có thể 
được tái sử dụng. Hiện nay đang là sản phẩm để thay thế cho sản phẩm nung truyền thống gây hiệu ứng 
nhà kính. GFRC là một trong số vật liệu xây dựng linh hoạt, hiệu suất cao dựa trên xi măng portland được gia 
cố bằng sợi thủy tinh đặc biệt chịu kiềm. vật liệu GFRC có thể đáp ứng được mọi yêu cầu điều kiện đưa ra. 

IV. TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

Qua nhiều năm nghiên cứu phát triển và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, với đội ngũ chuyên gia giỏi và có 
nhiều năm kinh nghiệm, TENZI đã hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu GFRC với những đặc tính chất 
lượng tiêu biểu như bảng sau: 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 
thử

Giá trị thể hiện

GFRC
Phương pháp đúc

GFRC
Phương pháp phun

1 Khối lượng thể tích T/m3 ASTM C948 1.9 2.0

2 Độ bền nén sau 28 ngày MPa ASTM C39 30 - 50 40 - 60

3 Độ bềnh uốn sau 28 ngày MPa ASTM C1609 8 - 12 12 - 20

4 Độ bền kéo sau 28 ngày MPa ASTM C947 ≥ 8 ≥ 10

5

Khả năng chống cháy

ASTM E84

- -

Chỉ số bắt lửa 0 0

Chỉ số khói 0 0

Chỉ số tạo nhiên liệu 0 0

6 Khả năng chống tia UV

ASTM F520

Rất tốt Rất tốt

7 Khả năng chịu ẩm Rất tốt Rất tốt

8 Khả năng chịu mối mọt Rất tốt Rất tốt

9 Khả năng độc hại Không độc hại Không độc hại

10 An toàn cho sử dụng An toàn An toàn
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V. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI TRUNG TÂM QUATEST 3
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2. Hệ thống phun BL-Y80H

VII. HỆ THỐNG MÁY PHUN CHUYÊN DỤNG

1. Hệ thống phun POWER SPRAYS PS38A COMBINATION

Máy trộnMáy phun vữa công suất 1500kg vữa/giờ

Máy trộnMáy phun vữa công suất 1500kg vữa/giờ

VI. NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT

Các loại nguyên vật liệu đầu vào như : Xi măng Pooclang, cát, sợi thủy tinh 
bền kiềm, polymer, phụ gia khoáng được kiểm tra chất lượng, đảm bảo sự 
phù hợp theo tiêu chuẩn quy định. Các loại nguyên vật liệu được bảo quản 
trong bao bì nguyên vẹn trong nhà kho và nơi khô ráo thoáng mát.

Sợi cuộn Sợi cắt khúc Phụ gia PolymerCát Xi măng Pooclang
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Chế tạo khuôn theo shopdrawing chi tiết:
Tùy vào chi tiết khuôn, bộ phận gia công khuôn sẽ phân loại vật liệu là khuôn sao cho rút ngắn thời gian gia 
công khuôn để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Các khuôn để tạo hình sản phẩm GFRC có thể được làm bằng 
gỗ, nhựa composite hoạc silicone dựa trên shopdrawing thiết kế. Quá trình chế tạo khuôn như sau: Đầu tiên, 
sản phẩm mẫu ( mẫu phôi) thường được chế tạo bằng chất liệu thạch cao xây dựng. Mẫu có thể được chế 
tạo bằng phương pháp điêu khắc thủ công hoặc bằng máy cắt 3D. Từ mẫu, sau đó chế tạo ra khuôn âm bản 
bằng nhựa composite hoặc silicone để tạo hình các sản phẩm GFRC. Yêu cầu chất liệu làm khuôn phải bền, 
đọ cong vênh, giãn nở và biến dạng không quá 0.5%.

VIII. SHOPDRAWING CHI TIẾT SẢN PHẨM VÀ CHẾ TẠO KHUÔN

Theo bản vẽ thiết kế của khách hàng, bộ phận kỹ thuật shopdrawing chi tiết chính xác nhất gửi khách hàng 
duyệt và ký xác nhận trước khi tiến hành làm phôi và sản xuất khuôn rồi sau đó sản xuất sản phẩm đại trà.
Mặt đứng kiến trúc:

Shopdrawing chi tiết phào:
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IX. CÂN VÀ TRỘN PHỐI LIỆU VỮA GFRC.

Các loại nguyên liệu được cân định lượng chính xác theo toa cấp phối và lần lượt được đưa vào máy trộn. Có 
thể điều chỉnh tốc độ vòng quay của máy trộn thích hợp để trộn vữa phối liệu GFRC. Quy trình trộn phối liệu 
GFRC như sau: Đầu tiên đổ lượng nước vào thùng trộn, sau đó cho các nguyên liệu lỏng vào và khởi động 
máy trộn với tốc độ 15 – 20 vòng/phút trong khoảng 1 phút rồi tiếp tục lần lượt cho xi măng PC50, phụ gia 
khoáng hoạt tính, phụ gia thúc đẩy đông kết, cát vào chạy máy trộn chạy khoảng 1 phút rồi tăng tốc độ lên 
45 – 50 vòng/phút và chạy trong khoảng 7 – 10 phút để tạo thành vữa GFRC đồng nhất. Vữa sau khi trộn 
xong để tĩnh khoảng 2 phút cho ngấu rồi chuyển đến nơi để tạo hình sản phẩm.

X. TẠO HÌNH SẢN PHẨM.

1. Phương pháp phun bằng máy phun vữa chuyên dụng.
Tạo hình sản phẩm bằng thiết bị phun chuyên dụng bao gồm hai dòng chạy song song: vữa trộn sẵn và sợi 
thuỷ tinh cắt trực tiếp hoà trộn váo dòng vữa, tốc độ của hai dòng này đều có thể điều chỉnh theo mục đích 
tăng / giảm công suất của dòng vữa cũng như điều chỉnh tỷ lệ sợi thuỷ tinh mong muốn cho sản phẩm 
khoảng 2-5% . 

Trong trường hợp vì mục đích thẩm mỹ, cần bề mặt láng mịn thì thông thường khuôn được phun 1 lớp 
mỏng vữa Coating không có sợi thuỷ tinh dày 2-3 mm, sau đó phun vữa đồng thời với sợi thuỷ tinh. Bề dày 
của phào chỉ và các chi tiết GFRC dày khoảng 12 – 20 mm tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.
Tháo khuôn sau 24 giờ

2. Phương pháp đúc.
Đối với phương pháp đúc, khuôn được đặt trên bàn rung có khả năng điều chỉnh biên độ rung theo ý muốn. 
Đổ vữa phối liệu GFRC vào khuôn, dùng bay gạt vữa đều bề mặt khuôn và dùng dụng cụ lăn tay nén & trải 
vữa đều khắp bề mặt khuôn. Cho khởi động bàn rung khoảng 15 – 20 phút để lớp vữa dàn đều, dùng dụng 
cụ lăn tay nén & trải vữa đều khắp bề mặt khuôn lần cuối. Vữa được lưu trong khuôn trong khoảng 20 giờ.

3. Tháo khuôn
Tùy thuộc vào loại hình khuôn phức tạp về chi tiết hay đơn giản về chi tiết, thời gian tháo khuôn sản phẩm 
sẽ khác nhau từ 12 – 24 giờ. Sau khi tháo khuôn, sản phẩm được đưa về nơi hoàn thiện tiếp theo đúng thiết 
kế ban đầu và đưa về khu vực bảo dưỡng.
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4. Bảo dưỡng.
Sau khoảng 24 giờ, thành phẩm GFRC được dỡ ra khỏi khuôn và được xếp vào khu vực bảo dưỡng trong nhà 
xưởng có mái che. Thời gian bảo dưỡng là 3-7 ngày, tùy thuộc vào kích thước và độ dày. Trong thời gian bảo 
dưỡng vào ban ngày, cứ khoảng 4 giờ thì phun nước làm ẩm sản phẩm 1 lần.

5. Kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng.
Ngay trong thời gian dưỡng ẩm và sau khi dưỡng ẩm, sản phẩm được kiểm tra chất lượng và được sữa chữa 
hoàn thiện để khắc phục những khuyết tật (nếu có), sau đó được đóng kiện sẵn sàng vận chuyển đến công 
trình thi công.

XI. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ & CĂN HỘ 

SAIGON ASIANA - QUẬN 6

Chủ đầu tư: GOTECLAND

Nhà thầu chính: CENTRAL

Gói thầu: Cung cấp và thi công 

phào viền đèn led trang trí mặt 

ngoài GFRC.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 
VIỆT ĐỨC - BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC   QUỐC TẾ 
VIỆT ĐỨC

Nhà thầu chính: 

VINACONEX -12

Gói thầu: Cung cấp tấm lam trang 

trí mặt ngoài GFRC.

Hạng mục: Nhà thư viện

Thời gian hoàn thành: Năm 2020
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TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 
ASIANA PLAZA - TÂN PHÚ 

Chủ đầu tư: GOTECLAND

Nhà thầu chính: UNICONS

Gói thầu: Cung cấp và thi công 

phào trang trí mặt ngoài  và vòm 

sãnh chính GFRC.

Thời gian hoàn thành: Năm 2018

TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ  
SAIGON ROYAL - QUẬN 4

Chủ đầu tư: NOVALAND

Nhà thầu chính: RICONS

Gói thầu: Cung cấp phào seno 

trang trí mặt ngoài GFRC.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017
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VĂN PHÒNG
COTECCONS GROUP 

Chủ đầu tư: COTECCONS

Nhà thầu chính: BOHO DÉCOR

Gói thầu: Cung cấp và thi công 

phào ốp cột sảnh chính GFRC.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017

SHOPHOUSE VINCOM
TÂY NINH

Chủ đầu tư: VINGROUP

Nhà thầu chính: UNICONS

Gói thầu: Cung cấp phào consol và 

con tiện trang trí mặt ngoài GFRC.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017
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VINHOMES CENTRAL PARK 

Nhà thầu chính: COTECCONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2015-2018

AQUABAY HƯNG YÊN 

Nhà thầu chính: RICONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Năm hoàn thành: 2017-2018

MASTERI AN PHÚ (PRECHE )
QUẬN 2 

Chủ đầu tư: 

THẢO ĐIỀN INVESTMENT

Nhà thầu chính: UNICONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2017-2019
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PRECHE - QUẬN 2 

Nhà thầu chính: UNICONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

ĐẢO KIM CƯƠNG - QUẬN 2 

Nhà thầu chính: LUXURY STANDARD

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2015-2021

WESTIN CAM RANH 

Chủ đầu tư: PHÁT ĐẠT GROUP

Nhà thầu chính: CENTRAL

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2018-2021

GHOMES - QUẬN 2 

Nhà thầu chính: UNICONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2018-2021
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WESTIN CAM RANH 

Nhà thầu chính: CENTRAL

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Keo lát nền KELAS TAH1

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

THE EVERICH 8 - QUẬN 4 

Nhà thầu chính: COTECCONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Phụ gia keo lát nền PREMIX

- Năm hoàn thành: 2018-2019

DOJI - HẠ LONG

Nhà thầu chính: UNICONS

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Phụ gia keo lát nền PREMIX

- Keo ốp tường KELAS TAH2

- Keo chà ron cao cấp KECHI

- Năm hoàn thành: 2019-2020

FELISA - QUẬN 8

Nhà thầu chính: AN PHÚ GIA

Tenzi cung cấp cá dòng sản phẩm:

- Vữa bả lớp mỏng KESCO BASE 02

- Năm hoàn thành: 2019-2020
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Tên dự án Nhà thầu / CĐT Sản phẩm cung cấp Thời gian thực hiện

01 XUẤT KHẨU TRUNG ĐÔNG (ODM) AL MASOUR TRADING 

CO.,LTD IRAQ

-STRONG (KELAS TAH-1) Năm 2009 đến nay 

50-75 tấn /tháng

02 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐÀ NẴNG KHẢI MINH AN
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2 Năm 2011 đến nay

03
KOATSU GAS KOGYO VIỆT NAM 
(ĐỒNG NAI )

KOATSU GAS 
KOGYO VIỆT NAM

-VỮAO KÔ TRỘN SẴN Từ 01/2020 và đang 

cung cấp

04 GHOMES - QUẬN 2 UNICONS
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Từ 12/2019 và đang 

cung cấp

05 WESTIN - CAM RANH CENTRAL
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Từ 02/2020 và đang 

cung cấp

06 ĐẠI HỌC VĂN LANG CƠ SỞ 3 UNICONS
-PREMIX
-KELAS TAH-2
-KECHI

Từ 01/2018 và đang 

cung cấp

07 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG CC1/THUẬN PHÚ
-KESCO BASE P02 Từ 10/2020 và đang 

cung cấp

08 DOJI HẠ LONG - GIAI ĐOẠN 2 UNICONS
-PREMIX Từ 02/2020 và đang 

cung cấp

09 MAVENPICK PHÚ QUỐC COTECCONS
-KELAS TAH-1

Năm 2019

10
KHÁCH SẠN EUPHORIA HILTON 
GARDEN ĐÀ NẴNG

HẢI AN
-KESCO BASE 02
-KESCO PRIMER Năm 2019

11
VINHOMES CENTRAL PARK 
- LANDMARK 3

RICONS
-KESCO BASE 02

Năm 2016

12 MASTERI AN PHÚ (PRECHE) QUẬN 2 UNICONS
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Năm 2017

13 SAIGON ROYAL - QUẬN 4 RICONS
-PREMIX
-GFRC Năm 2017

14 AQUABAY ECOPARK - HƯNG YÊN RICONS
-KELAS TAH-1

Năm 2017

15 FELISA - QUẬN 8 AN PHÚ GIA
-KESCO BASE 02

Năm 2018

16 SWANBAY TECHCONS/UNICONS
-KELAS TAH-2
-KECHI Năm 2017

17 THE EVERICH 8 COTECCONS
-PREMIX

Năm 2016

18 ASIANA PLAZA - TÂN PHÚ UNICONS
-GFRC
-KELAS TAH-2 Năm 2019

19 CROWNE PLAZA ĐÁ HOA CƯƠNG 

ÚT ĐẠI DƯƠNG

-KELAS TAH-1
Năm 2019

20 SÂN BAY QUỐC TẾ SIEM RIEP 
- CAMBODIA

SAMAKI
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Năm 2014
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Tên dự án Nhà thầu / CĐT Sản phẩm cung cấp Thời gian thực hiện

21 NHÀ MÁY CHẾ  TÁC KIM CƯƠNG - 
PHOMPENH CAMBODIA

SAMAKI
-KECHI

Năm 2014

22 SENTURIA VƯỜN LÀI RICONS
-GFRC
-KELAS TAH-1 Năm 2016

23 VICOM TÂY NINH UNICONS
-KELAS TAH-2
-KECHI
-GFRC

Năm 2017

24 HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN HÀ ĐÔ
-KECHI

Năm 2016

25 GAIN LUCKY - CAMBODIA SAMAKI / UNICONS
-KELAS TAH-1
-KECHI Năm 2019-2020

26 CHUNG CƯ 8X ĐẦM SEN HƯNG THỊNH
-KESCO BASE 02
-KECHI Năm 2014

27 KHÁCH SẠN IMPERIAL VŨNG TÀU CC1/HẠNH PHÚC
-KELAS TAH-1
-KECHI Năm 2015

28 NHÀ KHÁCH HỘI NGHỊ TRÀ VINH HÀ ĐÔ 4
-KELAI XÂT & TÔ AAC

Năm 2015

29 KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG POSCO
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2 Năm 2014

30 SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT ĐỈNH MỚI
-KELAS TAH-1

Năm 2014-2016

31 NHÀ MÁY COCACOLA THỦ ĐỨC UNICONS
-KELAI XÂY & TÔ AAC
-KELAS TAH-2 Năm 2014

32 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI VƯƠNG HẢI
-KEAI XÂY & TÔ AAC

Năm 2014

33 CHUNG CƯ NGUYỄN VĂN CÔNG HÀ ĐÔ 45
-KELAI TÔ AAC

Năm 2014

34 ĐẢO KIM CƯƠNG LUXURY STANDARD
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2 Năm 2014

35 NHÀ MÁY DỆT TÂN PHONG VINATEX
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Năm 2014

36 KHU VUI CHƠI TIÊN SƠN ĐÀ NẴNG UNICONS
-KELAS TAH-1
-KECHI Năm 2014

37 SHOWROOM BMW UNICONS
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Năm 2013

38 NOVOTEL SÔNG HÀN ĐÀ NẴNG UNICONS
-VỮA M ÁC 400
-KELAS TAH-2 Năm 201-2012

39 HYATT ĐÀ NẴNG COTECCONS
-KELAS TAH-1
-KELAS TAH-2
-KECHI

Năm 2012

40 CHUNG CƯ LAN PHƯƠNG HÒA BÌNH
-KECHI

Năm 2013
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Từ ngày thành lập năm 2012, Công ty Tenzi đã có khách hàng lớn từ Trung Đông - Jawharat Almansour Genaral 
Trading & Reael Estate Investment - Tenzi sản xuất theo phương thức ODM (Original Design Manu facturing) keo 
dán gạch dưới thương hiệu ‘STRONG’ của khách hàng. Sản phẩm ‘STRONG’ do Tenzi sản xuất không chỉ cung cấp 
cho thị trường Iraq mà còn được ưa chuộng tại một số nước khác vùng Trung cận đông như  Cô-oét, Tiểu các 
vương quốc Ả rập.

Với dây chuyền sản xuất được tự động hóa và được quản lý bằng ISO 9001:2015, sản phẩm Tenzi sản xuất đã được 
khách hàng đánh giá cao và gắn bó với Tenzi trong suốt gần 10 năm qua. Các đơn hàng của Jawharat Almansour 
từ 4 - 6 container mỗi lần ( 108 - 162 tấn) đều được Tenzi thực hiện nhanh chóng và chất lượng. 

Keo dán gạch ‘STRONG’ do Tenzi sản xuất đã chinh phục được thị trường khắt khe của Trung Đông và được khách 
hàng tín nhiệm như trong thư nhận xét Testimonial dưới đây.

Mr.Nabil Awayid
63040, Dubai
United Arab Emirate

To Whom It May Concern,

Tenzi New Building Material Company Limited (Tenzi) has been our Supplier of 
Tile Adhesive ‘ STRONG’’ since 2009. I am owner and Director of Jawharat 
Almasour Company, have been extremely pleased with the product and service 
provided by Tenzi. Tile Adhesive ‘ STRONG’’ is of high quality, very good and 
suitable for Middle East climate.

I have been impressed whne i found out that all products of Tenzi manufactured 
by a Viet Nam Lady - Ms. Hoang Anh Phuong, who is not just Tenzi’s CEO, but also 
a scienti·c researcher anh has created many new products. I highly appreciate 
Tenzi’s Team enthusiastic spirit of innovation, creattion in launching new building 
material an gladly to try Tenzi’s new products.

Our company Jawharat Al Mansour Co.LTD and Tenzi Co.LTD are good partner 
since 2009 and we will be remained the same for many years to come.

Thank you Ms Phuongw and Tenzi’s Team for excellent cooperation!

Sincerely,

NABIL AWAYID

Director

JAWHARAT ALMANSOUR
Genaral Trading & Real Estate Investment Co., Ltd

P.O Box: 63040, Dubai - United Arab Emirate
www,jamciq.com

October 03, 2016
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TEST REPORT KELAS LOẠI C1
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TEST REPORT KELAS LOẠI C1 (Tiếp theo)
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TEST REPORT KELAS LOẠI C2
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TEST REPORT KELAS LOẠI C2 (Tiếp theo)
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TEST REPORT KECHI LOẠI CG2WA
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TEST REPORT KECHI LOẠI CG2WA (Tiếp theo)
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TEST REPORT KELAI T100
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TEST REPORT KELAI T100 (Tiếp theo)
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TEST REPORT KESCO BASE P02



79

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ TEST REPORT MỘT SỐ SẢN PHẨM

TEST REPORT KESCO BASE P02 (Tiếp theo)
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TEST REPORT KESCO BASE 02
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TEST REPORT KESCO BASE 02 (Tiếp theo)
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TEST REPORT ACOMO-S
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TEST REPORT ACOMO-S (Tiếp theo)
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